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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 23/07/2026                Phòng: 204 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206806648 Thái Phương Anh COM 435 SA K28HP-VQH

2 30206558768 Bùi Thị Ngọc Ánh COM 435 SA K30DHD

3 31206461774 Hồ Thị Ngọc Ánh COM 435 SA K31VNH

4 31206474298 Tạ Thị Thu Công COM 435 SA K31VNH

5 30214664621 Trần Tiến Đạt COM 435 SA K30HP-QTM

6 30214664867 Lê Quốc Duy COM 435 SA K30QTM

7 30206563077 Nguyễn Mai Hương Giang COM 435 SA K30DHD

8 29206761242 Hồ Thị Hằng COM 435 SA K29DHD

9 30206763130 Hứa Thị Hoa COM 435 SA K30DHD

10 31218129358 Nguyễn Minh Hưng COM 435 SA K31VNH

11 30206647624 Lê Thị Thanh Huyền COM 435 SA K30VBC

12 30206655169 Trần Thị Thu Huyền COM 435 SA K30DSG

13 31206659868 Đỗ Thị Trúc Huỳnh COM 435 SA K31VTD

14 30216651198 Nguyễn Đăng Anh Khoa COM 435 SA K30DSG

15 30216632531 Lê Văn Kiên COM 435 SA K30DHD

16 31207452128 Nguyễn Thị Việt Kiều COM 435 SA K31VNH

17 31206763074 Ngô Thị Mỹ Lan COM 435 SA K31VNH

18 28208152118 Từ Thị Lý COM 435 SA K28DSG

19 30214724129 Huỳnh Kim Mến COM 435 SA K30QTH

20 30206325109 Trương Thị Du My COM 435 SA K30VBC

21 31200429142 Phùng Thị Ly Na COM 435 SA K31DSG

22 28206848073 Trương Phạm Bảo Ngọc COM 435 SA K28HP-VQH

23 30204359898 Nguyễn Phan Thảo Nguyên COM 435 SA K30VBC

24 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt COM 435 SA K29QTM
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 23/07/2026                Phòng: 205 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204335755 Lưu Huỳnh Ngọc Nhi COM 435 SA K30DHD

2 30206549269 Phạm Yến Nhi COM 435 SA K30DHD

3 31214831469 Nguyễn Thị Yến Nhi COM 435 SA K31DHD

4 30204655761 Nguyễn Thị Tâm Như COM 435 SA K30VBC

5 30206544074 Cai Thị Quỳnh Như COM 435 SA K30DSG

6 30208144255 Lê Thị Ngọc Như COM 435 SA K30DHD

7 30212344005 Châu Hoàng Phi COM 435 SA K30VBC

8 31216448829 Nguyễn Nhật Pho COM 435 SA K31VNH

9 30206129557 Nguyễn Thái Thục Phương COM 435 SA K30DHD

10 30206363008 Huỳnh Xuân Phương COM 435 SA K30VBC

11 30206364637 Nguyễn Hoàng Hoài Phương COM 435 SA K30VBC

12 31217333715 Nguyễn Văn Nhật Quang COM 435 SA K31VNH

13 30206351420 Nguyễn Thị Mai Quyên COM 435 SA K30VBC

14 30208164833 Trần Hồng Quyên COM 435 SA K30DHD

15 30204633569 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh COM 435 SA K30VBC

16 30216246504 Văn Công Tấn COM 435 SA K30DHD

17 28214600044 Vương Thị Thu Thuận COM 435 SA K28QTM

18 31206430551 Hồ Thị Mỹ Tiên COM 435 SA K31VNH

19 30218431176 Trần Văn Việt Tiến COM 435 SA K30DHD

20 31206674018 Mai Huỳnh Quế Trâm COM 435 SA K31VTD

21 30208457941 Hồng Hoài Thùy Trang COM 435 SA K30VBC

22 28208251650 Lê Trần Phương Trinh COM 435 SA K28DSG

23 31206666112 Võ Thị Tường Vi COM 435 SA K31VTD

24 31216447660 Nguyễn Hoàn Vũ COM 435 SA K31VNH
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 23/07/2026                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206754741 Nguyễn Thị Nhật Vy COM 435 SA K29DHD

2 30206721888 Hồ Thị Vy COM 435 SA K30DHD

3 31208260558 Nguyễn Ngô Tường Vy COM 435 SA K31VTD

4 28216801245 Lê Công Nguyên Vỹ COM 435 SA K28HP-VQH Nợ HP

5 30206653791 Lê Thị Kim An COM 435 SC K30VTD

6 30215156408 Trần Thiên Bảo COM 435 SC K30LKT

7 31206663813 Võ Nguyễn Quỳnh Châu COM 435 SC K31VTD

8 30205163894 Phạm Linh Chi COM 435 SC K30LKT

9 31206643687 Mai Thị Kim Chi COM 435 SC K31VTD

10 30206554488 Đinh Thị Ngọc Diễm COM 435 SC K30DHD

11 30214660037 Ma Đức Diệp COM 435 SC K30QTM

12 27218645595 Kiều Tiến Dũng COM 435 SC K27LKT

13 27202242334 Trần Mỹ Duyên COM 435 SC K27QTM

14 31206674790 Nguyễn Hoàng Ngọc Duyên COM 435 SC K31VTD

15 29208165429 Hoàng Thị Thu Giang COM 435 SC K29DHD

16 29206752957 Nguyễn Ánh Giao COM 435 SC K29DHD

17 31206670292 Phan Thị Thanh Hà COM 435 SC K31VTD

18 30208031481 Đặng Thị Minh Hải COM 435 SC K30DSG

19 30215124709 Phạm Vũ Phương Hân COM 435 SC K30LKT

20 31206649280 Phạm Gia Hân COM 435 SC K31VTD

21 31206663750 Phạm Lương Gia Hân COM 435 SC K31VTD

22 31206653818 Phạm Thanh Hằng COM 435 SC K31VTD

23 30205163035 Đinh Thị Hiếu Hạnh COM 435 SC K30LKT

24 30204938833 Nguyễn Thị Minh Hiền COM 435 SC K30DHD

25 30211161172 Hồ Huy Hoàng COM 435 SC K30QTM

26 31206639538 Vũ Thu Hồng COM 435 SC K31VTD

27 31216653471 Lê Trung Gia Huy COM 435 SC K31VTD
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 23/07/2026                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206240845 Bùi Thị Huyền COM 435 SC K29DHD

2 30204663345 Đào Thị Minh Huyền COM 435 SC K30QTM

3 31203780219 Nguyễn Thị Khánh Huyền COM 435 SC K31VTD

4 31216623654 Trần An Khang COM 435 SC K31VTD

5 30218129816 Trần Nguyễn Văn Khánh COM 435 SC K30DHD

6 30214653804 Võ Hưng Khiêm COM 435 SC K30QTM

7 29216252797 Nguyễn Bá Khoa COM 435 SC K29DHD

8 29206755511 Nguyễn Thị Phương Lan COM 435 SC K29DHD

9 30206550692 Trần Thị Mai Linh COM 435 SC K30DHD

10 30206554587 Đặng Trúc Linh COM 435 SC K30DHD

11 30208163179 Huỳnh Nhật Linh COM 435 SC K30DHD

12 31201129853 Trần Bảo Linh COM 435 SC K31VTD

13 31206239545 Phạm Thị Thùy Linh COM 435 SC K31VTD

14 31206656148 Lê Hoàng Khánh Linh COM 435 SC K31VTD

15 31206672817 Nguyễn Thảo Linh COM 435 SC K31VTD

16 29206760053 Võ Thị Tiểu My COM 435 SC K29DHD

17 30204728174 Nguyễn Thị Kiều My COM 435 SC K30QTM

18 29206227572 Lê Na COM 435 SC K29DHD

19 29208164930 Huỳnh Nguyễn Ly Na COM 435 SC K29DHD

20 30206627843 Trần Thị Hậu Nga COM 435 SC K30VTD

21 28202180318 Hồ Thị Thủy Ngân COM 435 SC K28PSU-QTH

22 30208263754 Trần Kim Ngân COM 435 SC K30DSG

23 30218125281 Trần Văn Nghĩa COM 435 SC K30DHD

24 30204626330 Đỗ Hải Ngọc COM 435 SC K30QTM

25 31208260718 Trần Như Ngọc COM 435 SC K31DSG

26 30208133754 Từ Thị Bích Nhi COM 435 SC K30DHD

27 31208264562 Lê Nguyễn Hà Nhi COM 435 SC K31DSG
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 23/07/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204655762 Phạm Thị Quỳnh Như COM 435 SC K30QTM

2 30204359912 Nguyễn Thị Thùy Nhung COM 435 SC K30QTM

3 30205124564 Bùi Nguyễn Cẩm Nhung COM 435 SC K30LKT

4 30212357106 Nguyễn Thanh Phong COM 435 SC K30QTH

5 30216541471 Đoàn Gia Phú COM 435 SC K30DHD

6 27212234741 Đàm Hoàng Phúc COM 435 SC K27QTM

7 30208256338 Nguyễn Thị Kim Phụng COM 435 SC K30DSG

8 30216521832 Phan Thị Uyên Phương COM 435 SC K30DHD

9 31204842131 Nguyễn Thị Nhật Phương COM 435 SC K31VTD

10 30204646374 Vũ Thị Kim Phượng COM 435 SC K30QTM

11 29208223008 Nguyễn Như Quỳnh COM 435 SC K29DHD

12 30206647688 Vũ Thị Như Quỳnh COM 435 SC K30DSG

13 30216651259 Lê Hồng Sơn COM 435 SC K30DSG

14 30208227994 Trần Thị Thanh Tâm COM 435 SC K30DSG

15 30205154077 Đào Lê Thanh Thảo COM 435 SC K30LKT

16 31206651973 Võ Nguyễn Thị Thanh Thảo COM 435 SC K31VTD

17 30206664193 Nguyễn Hồ Anh Thư COM 435 SC K30DSG

18 30208246365 Trần Thị Anh Thư COM 435 SC K30DSG

19 29206535951 Võ Triệu Hoài Thương COM 435 SC K29DHD

20 30204660302 Nguyễn Thị Hoài Thương COM 435 SC K30QTM

21 30206222748 Nguyễn Minh Thương COM 435 SC K30DHD

22 29206750942 Nguyễn Thu Thùy COM 435 SC K29DHD

23 30204660290 Bùi Thị Thanh Thủy COM 435 SC K30QTM

24 30206645078 Lê Phạm Khánh Thy COM 435 SC K30DSG

25

26

27

28

ĐIỂM THI GHI 

CHÚ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



6/6

HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 23/07/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206651863 Dương Phương Thy COM 435 SC K31VTD

2 31206670699 Lê Hoàng Anh Thy COM 435 SC K31VTD

3 31208268750 Phan Khánh Thy COM 435 SC K31DSG

4 30208260773 Nguyễn Thị Thủy Tiên COM 435 SC K30DSG

5 30204660313 Võ Thị Xuân Trà COM 435 SC K30QTM

6 30205151346 Lê Ngọc Bảo Trâm COM 435 SC K30LKT Nợ HP

7 30208158145 Nguyễn Thị Bảo Trâm COM 435 SC K30QTM

8 31206633048 Lê Ngọc Thảo Trâm COM 435 SC K31VTD

9 28208037614 Lê Thị Bảo Trân COM 435 SC K29DHD

10 29206237788 Nguyễn Lê Huyền Trang COM 435 SC K30DHD

11 31206670557 Nguyễn Như Quỳnh Trang COM 435 SC K31VTD

12 30214646354 Nguyễn Công Trường COM 435 SC K30QTM

13 30214660340 Trần Anh Tú COM 435 SC K30QTM

14 31216654922 Trần Văn Tùng COM 435 SC K31VTD

15 29208165140 Nguyễn Thanh Tuyền COM 435 SC K29DHD

16 30204626513 Võ Ngọc Thảo Uyên COM 435 SC K30QTM

17 30205156477 Sek Nhật Uyên COM 435 SC K30LKT

18 28214303793 Nguyễn Tiến Vũ COM 435 SC K28PSU-QTH

19 29208154729 Phùng Bảo Yến Vy COM 435 SC K30DHD

20 30209325509 Nguyễn Lan Vy COM 435 SC K30VTD Nợ HP

21 27202223733 Nguyễn Thị Như Ý COM 435 SC K27QTM

22 30204628487 Nguyễn Như Ý COM 435 SC K30VTD

23 31206656015 Ngô Thị Như Ý COM 435 SC K31VTD
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